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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 3163/QĐ-UBND 

 
Phú Yên, ngày 26 tháng  12  năm 2016 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền  
giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính;  
Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả 
thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công 
chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và 
hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 77/TTr-STP ngày 
12/12/2016,  

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành và 

hủy bỏ, bãi bỏ trong các lĩnh vực trọng tài thương mại, giám định tư pháp, tư vấn pháp 
luật, luật sư, bán đấu giá tài sản và công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư 
pháp tỉnh Phú Yên.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành tỉnh và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
Hoàng Văn Trà 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH PHÚ YÊN 
(Kèm theo Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 
 

 
Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

STT Tên thủ tục hành chính 
I. Lĩnh vực Trọng tài thương mại 

1 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài 
2 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài 
3 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài 
4 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài 
5 Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động 

của Chi nhánh Trung tâm trọng tài 
6 Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài 
7 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 
8 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước 

ngoài tại Việt Nam 
9 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại 

Việt Nam 
10 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước 

ngoài tại Việt Nam 
11 Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn 

phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương 

12 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức 
trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
khác 

13 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước 
ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác 

14 Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung 
tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 

15 Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng 
tài tại nước ngoài 

16 Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài 
17 Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của 

Trung tâm trọng tài  
18 Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên 



CÔNG BÁO/Số 48+49/Ngày 30-12-2016 53

 

19 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm 
trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 

II. Lĩnh vực Giám định Tư pháp 
1 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp 
2 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp 
3 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp 
4 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp 
5 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn 

phòng giám định tư pháp 
6 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp 
7 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp 
8 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường 

hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách 
thành viên hợp danh của Văn phòng 

9 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường 
hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất 

III. Lĩnh vực Tư vấn pháp luật 
1 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật 
2 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật 
3 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh 
4 Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết 

định của tổ chức chủ quản 
5 Chấm dứt hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy 

đăng ký hoạt động 
6 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật 
7 Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh 

7.1 Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật 
sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP 

7.2 Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm 
hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký 
hoạt động không thời hạn 

8 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật 
9 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật 

10 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật 
IV. Lĩnh vực Luật sư 

1 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 
2 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 

3 
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên 

4 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai 
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thành viên trở lên, công ty luật hợp danh 
5 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư 
6 Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 

6.1. 
Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty 
luật bị hợp nhất, sáp nhập 

6.2. 

Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động 
hoặc Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của 
công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành 
nghề luật sư 

7 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân 
8 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài 

9 
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký  hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước 
ngoài 

10 Hợp nhất công ty luật 
11 Sáp nhập công ty luật 
12 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh 
13 Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật 

14 
Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, 
Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư 

15 Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư 
16 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài 
17 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 
18 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài 

V. Bán đấu giá tài sản 
1 Đăng ký danh sách đấu giá viên 

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 
 

STT 
 
Số hồ sơ TTHC(1) Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định 
việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ 

tục hành chính(2)  
I. Lĩnh vực Công chứng 

1 
T-PYE-145256-TT Tạm đình chỉ hành nghề 

công chứng 

2 
T-PYE-145375-TT 
T-PYE-273141-TT 

Hủy bỏ quyết định tạm đình 
chỉ hành nghề công chứng 

3 

T-PYE-273139-TT Chấm dứt hoạt động Văn 
phòng công chứng (trường 
hợp bị thu hồi Quyết định 
cho phép thành lập) 

Theo Quyết  định số 
2007/QĐ-BTP ngày 

26/9/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp. 

II. Lĩnh vực Giám định tư pháp 

1 
T-PYE-258830-TT Thủ tục thay đổi, bổ sung 

lĩnh vực giám định của Văn 
Theo Quyết  định số 
2007/QĐ-BTP ngày 
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phòng giám định tư pháp 

2 
T-PYE-258819-TT Thủ tục cấp phép thành lập 

Văn phòng giám định tư 
pháp 

3 
T-PYE-258821-TT Thủ tục cấp lại giấy đăng ký 

hoạt động của Văn phòng 
giám định tư pháp 

4 
T-PYE-258831-TT Thủ tục chuyển đổi loại hình 

Văn phòng giám định tư 
pháp 

5 
T-PYE-258820-TT Thủ tục đăng ký hoạt động 

Văn phòng giám định tư 
pháp 

26/9/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp. 

III. Lĩnh vực tư vấn pháp luật 

1 

T-PYE-259266-TT 
T-PYE-145054-TT 

Thủ tục thông báo thay đổi 
nội dung đăng ký hoạt động 
của Trung tâm tư vấn pháp 
luật, Chi nhánh Trung tâm tư 
vấn pháp luật 

2 
T-PYE-258986-TT  Thủ tục Thu hồi thẻ tư vấn 

viên pháp luật 

3 
T-PYE-259267-TT 
T-PYE-182353-TT 

Thủ tục đăng ký hoạt động 
của Chi nhánh của Trung 
tâm tư vấn pháp luật 

4 
T-PYE-258988-TT Thủ tục Cấp lại thẻ tư vấn 

viên pháp luật 
5 T-PYE-258988-TT Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật 

Theo Quyết  định số 
2007/QĐ-BTP ngày 

26/9/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp. 

IV. Lĩnh vực Luật sư 

1 
T-PYE-143436-TT 
T-PYE-259247-TT 

Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 
Đoàn luật sư  

2 
T-PYE-143534-TT 
T-PYE-259249-TT 

Thủ tục cấp Giấy đăng ký 
hoạt động của Văn phòng 
luật sư   

3 

T-PYE-143604-TT 
T-PYE-259252-TT 

Thủ tục cấp Giấy đăng ký 
hoạt động của công ty luật 
hợp danh hoặc công ty luật 
trách nhiệm hữu hạn (sau 
đây gọi tắt là công ty luật)  

4 

T-PYE-143797-TT 
T-PYE-259254-TT 

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký 
hoạt động cho tổ chức hành 
nghề luật sư khi thay đổi nội 
dung đăng ký hoạt động   

5 
T-PYE-218818-TT Thủ tục thành lập văn phòng 

Theo Quyết  định số 
2007/QĐ-BTP ngày 

26/9/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp. 



56 CÔNG BÁO/Số 48+49/Ngày 30-12-2016

 

T-PYE-259257-TT giao dịch của tổ chức hành 
nghề luật sư    

6 
T-PYE-143947-TT 
T-PYE-259259-TT 

Thủ tục đăng ký hành nghề 
luật sư với tư cách cá nhân  

7 
T-PYE-144009-TT 
T-PYE-259264-TT 

Thủ tục chuyển đổi công ty 
luật trách nhiệm hữu hạn và 
công ty luật hợp danh  

8 
T-PYE-258833-TT Thủ tục chuyển đổi Văn 

phòng luật sư thành công ty 
luật   

9 

T-PYE-258963-TT Thủ tục thay đổi người đại 
diện theo pháp luật Văn 
phòng luật sư, công ty luật 
trách nhiệm hữu hạn   

10 

T-PYE-258966-TT Thủ tục thay đổi người đại 
diện theo pháp luật của công 
ty luật trách nhiệm hữu hạn 
hai thành viên trở lên, công 
ty luật hợp doanh  

11 
T-PYE-258969-TT Thủ tục hợp nhất công ty 

luật   

12 
T-PYE-258970-TT Thủ tục sáp nhập công ty 

luật   

13 
T-PYE-258973-TT Thủ tục thu hồi giấy đăng ký 

hoạt động của tổ chức hành 
nghề luật sư   

14 

T-PYE-258977-TT Thủ tục cấp Giấy đăng ký 
hoạt động cho chi nhánh của 
công ty luật nước ngoài tại 
Việt Nam   

15 

T-PYE-258979-TT Thủ tục cấp Giấy đăng ký 
hoạt động cho công ty luật 
trách nhiệm hữu hạn một 
trăm phần trăm vốn nước 
ngoài, công ty luật trách 
nhiệm hữu hạn dưới hình 
thức liên doanh (sau đây gọi 
tắt là công ty luật nước 
ngoài)    

16 
T-PYE-258982-TT Thủ tục cấp lại giấy đăng ký 

hoạt động do thay đổi nội 
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dung giấy đăng ký hoạt đông 
cho chi nhánh, công ty luật 
nước ngoài  

17 

T-PYE-258985-TT Thủ tục cấp lại giấy đăng ký 
hoạt động do thay đổi nội 
dung giấy đăng ký hoạt động 
cho chi nhánh, công ty luật 
nước ngoài   

V. Lĩnh vực Bán đấu giá tài sản 

1 

T-PYE-258832-TT Thủ tục đăng ký danh sách 
đấu giá viên 

Theo Quyết  định số 
2007/QĐ-BTP ngày 

26/9/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp 
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PHẦN II. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
I. Lĩnh vực Trọng tài thương mại 

1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài 
1.1. Trình tự thực hiện 
Bước 1: Trung tâm trọng tài thương mại nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung 

tâm trọng tài. 
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
1.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ 
- Đơn đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài;  
- Bản sao giấy phép thành lập trung tâm trọng tài;  
- Bản sao Điều lệ trung tâm trọng tài; 
- Giấy tờ chứng minh về trụ sở đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm trọng tài. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
1.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
1.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
1.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
Trung tâm trọng tài thương mại. 
1.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài 

(Mẫu số 04/TP-TTTM ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP).  
1.8. Lệ phí (nếu có): 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng). 
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1.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài. 
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
Trung tâm trọng tài đã được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập 
1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 
- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một 

số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
2. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài 
2.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Trung tâm trọng tài nộp hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
- Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi 

nhánh của Trung tâm trọng tài trong thời gian pháp luật quy định. 
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
2.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức 

trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-TTTM); 
- Bản sao giấy phép thành lập trung tâm trọng tài;  
- Quyết định thành lập Chi nhánh Trung tâm trọng tài;  
- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh;  
- Quyết định của Trung tâm trọng tài về việc cử Trưởng Chi nhánh. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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2.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
2.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
2.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
Chi nhánh Trung tâm trọng tài. 
2.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung 

tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-
TTTM  ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP). 

2.8. Lệ phí: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng).  
2.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho Chi 

nhánh của Trung tâm trọng tài. 
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 
- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại; 
- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một 

số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 
3. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài 
3.1. Trình tự thực hiện  
Bước 1: Trung tâm trọng tài thương mại nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
3.2. Cách thức thực hiện:  
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Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

3.3. Thành phần, Số lượng hồ sơ:  
a) Thành phân hồ sơ: 
- Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng 

tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 10/TP-TTTM); 
- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động;  
- Bản sao Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
3.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
3.5. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
3.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài. 
3.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng 

tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 10/TP-TTTM 
ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP). 

3.8. Lệ phí: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) 
3.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi nội dung thay đổi Giấy phép 

thành lập vào Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài. 
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có văn bản chấp 

thuận thay đổi của Bộ Tư pháp. 
3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một 

số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
4. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm 

trọng tài 
4.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Chi nhánh Trung tâm trọng tài thương mại nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
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- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 
người có thẩm quyền giải quyết. 

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
4.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung 

tâm trọng tài;  
- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động;  
- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường 

hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 
4.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
4.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Trung tâm trọng tài. 
4.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung 

tâm trọng tài (Mẫu số 10/TP-TTTM ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)  
4.8. Lệ phí: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) 
4.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi nội dung thay đổi vào Giấy 

đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài. 
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại. 
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- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một 
số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 

5. Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký 
hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài 

5.1. Trình tự thực hiện:  
- Tổ chức, cá nhân phát hiện Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài 

thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động thì thông báo cho Sở Tư pháp nơi 
đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài.  

- Sở Tư pháp tiến hành xem xét, xác minh ra quyết định thu hồi  Giấy đăng ký 
hoạt động trong thời gian quy định.  

- Trung tâm trọng tài và Chi nhánh trung tâm trọng tài phải nộp lại Giấy phép 
đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp nơi cấp Giấy đăng ký hoạt động. 

5.2. Cách thức thực hiện:  
Thông báo nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên). 

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ: 
Thông báo trường hợp Trung tâm bị thu hồi Giấy phép thành lập. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
5.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
5.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
5.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài. 
5.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  
5.8. Lệ phí: Không 
5.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi Giấy đăng ký 

hoạt động Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài.  
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
Có 1 trong những hành vi sau: 
- Trung tâm có hành vi vi phạm đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà tái phạm;  
- Trung tâm không tiến hành bất kỳ hoạt động nào ghi trong điều lệ, Giấy phép 

thành lập trong vòng 5 năm liên tục kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động;  



64 CÔNG BÁO/Số 48+49/Ngày 30-12-2016

 

- Trung tâm không tiến hành đăng ký hoạt động trong thời hạn 30 ngày kể từ 
ngày nhận được Giấy phép thành lập;  

- Trung tâm không sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy tắc tố tụng trọng tài phù hợp 
với Luật trọng tài trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật Trọng tài thương mại có 
hiệu lực. 

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 
- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một 

số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
6. Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm 

trọng tài 
6.1. Trình tự thực hiện:  
- Trung tâm trọng tài thành lập Chi nhánh thông báo bằng văn bản về việc chấm 

dứt hoạt động của Chi nhánh cho Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp nơi Trung tâm trọng tài 
đặt trụ sở và Sở Tư pháp nơi đặt Chi nhánh.  

- Sau khi có quyết định việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại 
diện Trung tâm trọng tài, Trung tâm nộp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh 
cho Sở Tư pháp và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền. 

6.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ: 
Thông báo chấm dứt hoạt động Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại 

diện của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài 
nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 19/TP-TTTM).  

b) Số lượng hồ sơ: 01 bản. 
6.4. Thời hạn giải quyết: Không  
6.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
6.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Trung tâm trọng tài. 
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6.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo chấm dứt hoạt động Trung tâm 
trọng tài/Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh, Văn 
phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 19/TP-TTTM).  

6.8. Lệ phí: Không  
6.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nộp lại giấy Giấy đăng ký hoạt 

động của Chi nhánh cho Sở Tư pháp và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền. 
6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
- Chi nhánh/Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động trong trường hợp theo 

Quyết định của Trung tâm trọng tài;  
- Trung tâm trọng tài tự chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi Giấy phép thành 

lập;  
- Chi nhánh bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động. 
6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một 

số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 
7. Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt 

Nam 
7.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
7.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). 
7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ:  
- Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức 

trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-TTTM);  
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- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi 
nhánh;  

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Chi nhánh, trong trường hợp nộp 
bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu; 

- Bản sao có chứng thực Quyết định về việc cử trưởng Chi nhánh. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
7.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
7.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
7.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài. 
7.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung 

tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-
TTTM ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP). 

7.8. Lệ phí: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng)  
7.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 

Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. 
7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một 

số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
8. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng 

tài nước ngoài tại Việt Nam 
8.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
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- Nộp phiếu biên nhận; 
- Nhận kết quả; 

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 
giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 

8.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng 

tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 10/TP-TTTM);  
- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động,  
- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Chi nhánh của Trung tâm trọng tài 

nước ngoài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
8.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
8.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
8.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài đã được Bộ Tư pháp chấp thuận 

thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài. 
8.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký 

hoạt động của Trung tâm Trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại 
Việt Nam (Mẫu số 10/TP-TTTM). 

8.8. Lệ phí: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) 
8.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi nội dung thay đổi của Giấy 

phép vào Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh. 
8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một 

số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
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9. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước 
ngoài tại Việt Nam 

9.1. Trình tự thực hiện 
- Tổ chức, cá nhân phát hiện Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài thuộc 

trường hợp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động thì thông báo cho Sở Tư pháp tỉnh Phú 
Yên;  

- Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên tiến hành xem xét, xác minh ra quyết định thu hồi 
Giấy đăng ký hoạt động trong thời gian quy định; 

- Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài phải nộp lại Giấy phép đăng ký hoạt 
động cho Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 

9.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).  
9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ: 
Thông báo trường hợp thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức 

trọng tài nước ngoài. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 Thông báo bằng văn bản. 
9.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
9.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
9.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài. 
9.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không   
9.8. Lệ phí: Không  
9.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước 

ngoài. 
9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
- Chi nhánh có hành vi vi phạm đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà tái phạm;  
- Chi nhánh, Văn phòng đại diện  không tiến hành bất kỳ hoạt động nào ghi 

Giấy phép thành lập trong vòng 5 năm liên tục kể từ ngày được cấp Giấy phép thành 
lập. 

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 
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- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một 
số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 

10. Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài 
nước ngoài tại Việt Nam 

10.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Văn phòng Đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài nộp hồ sơ tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
10.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ: 
- Thông báo lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/Văn phòng đại 

diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 13/TP-TTTM); 
- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức 

trọng tài nước ngoài; trong trường hợp nộp bản sao phải kèm theo bản chính để đối 
chiếu.  

b) Số lượng hồ sơ: 01 Thông báo. 
10.4. Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc. 
10.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
10.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.  
10.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  



70 CÔNG BÁO/Số 48+49/Ngày 30-12-2016

 

Thông báo lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/Văn phòng đại diện 
của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 13/TP-TTTM ban hành kèm 
theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP). 

10.8. Lệ phí: Không  
10.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
Ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh.  
10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 
- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một 

số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
11. Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở 

của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong 
phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

11.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam nộp 

hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
11.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). 
11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ: 
Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở Văn phòng 

đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương (Mẫu số 16/TP-TTTM);  

b) Số lượng hồ sơ: 01 Thông báo. 
11.4. Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc. 
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11.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
11.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.  
11.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở Văn phòng 

đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương (Mẫu số 16/TP-TTTM). 

11.8. Lệ phí: Không  
11.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
Sở Tư pháp nhận được thông báo. 
11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 
- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một 

số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
12. Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ 

chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương khác  

12.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Văn phòng đại diện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
12.2. Cách thức thực hiện:  
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Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ: 
- Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh 

Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài 
tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác (Mẫu số 17/TP-
TTTM).  

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện; trong trường 
hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
12.4. Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc. 
12.5. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
12.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài. 
12.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh 

Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài 
tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác (Mẫu số 17/TP-
TTTM).  

12.8. Lệ phí: Không  
12.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Các Sở Tư pháp nhận được 

Thông báo. 
12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 
- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một 

số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
13. Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức 

trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
khác 

13.1. Trình tự thực hiện:  
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Bước 1: Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam nộp hồ sơ 
đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
13.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ: 
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của 

Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
khác (Mẫu số 17/TP-TTTM).  

b) Số lượng hồ sơ: 01 Thông báo. 
13.4. Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc. 
13.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
13.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. 
13.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của 

Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện 
của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương khác (Mẫu số 17/TP-TTTM).  

13.8. Lệ phí: Không   
13.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
Sở Tư pháp nhận được thông báo. 
13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
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- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một 
số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 

- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 

14. Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi 
nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác  

14.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Trung tâm trọng tài thương mại nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
14.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). 

14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ: 
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh 

Trung tâm trọng tài  (Mẫu số 17/TP-TTTM).  
b) Số lượng hồ sơ: 01 Thông báo. 
14.4. Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc. 
14.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
14.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài. 
14.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh 

Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài 
tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác (Mẫu số 17/TP-
TTTM).  
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14.8. Lệ phí: Không 
14.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp nhận được thông 

báo 
14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 
- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một 

số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
15. Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung 

tâm trọng tài tại nước ngoài  
15.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Trung tâm trọng tài nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
15.2. Cách thức thực hiện: Thông báo nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. 
15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ: 
Thông báo lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước 

ngoài (Mẫu số 14/TP-TTTM).  
b) Số lượng hồ sơ: 01 Thông báo. 
15.4. Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc. 
15.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
15.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài. 
15.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
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Thông báo lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước 
ngoài (Mẫu số 14/TP-TTTM).  

15.8. Lệ phí: Không  
15.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt 

động nhận được thông báo. 
15.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 
- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một 

số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
16. Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng 

tài  
16.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
16.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ: 
- Thông báo lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài (Mẫu số 13/TP-

TTTM). 
- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký 

hoạt động của Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo 
bản chính để đối chiếu (trường hợp lập Văn phòng đại diện ở ngoài phạm vi tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương). 
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b) Số lượng hồ sơ: 01 Thông báo. 
16.4. Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc. 
16.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
16.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài. 
16.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập Văn phòng đại diện của 

Trung tâm trọng tài/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt 
Nam (Mẫu số 13/TP-TTTM). 

16.8. Lệ phí: Không  
16.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp, nơi Trung tâm trọng 

tài đặt trụ sở và Sở Tư pháp, nơi đặt Văn phòng đại diện nhận được thông báo thành 
lập Văn phòng đại diện. 

16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 
- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một 

số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
17. Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại 

diện của Trung tâm trọng tài  
17.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Trung tâm trọng tài thương mại nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
17.2. Cách thức thực hiện:  
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Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ: 
Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của 

Trung tâm trọng tài. 
 b) Số lượng hồ sơ: 01 Thông báo. 
17.4. Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc. 
17.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
17.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài. 
17.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
17.8. Lệ phí: Không 
17.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp, nơi Trung tâm trọng 

tài đặt trụ sở và Sở Tư pháp, nơi đặt Văn phòng đại diện nhận được thông báo. 
 17.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
17.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 
- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một 

số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
18. Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên  
18.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Trung tâm trọng tài thương mại, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước 

ngoài nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
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- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 
giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 

18.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ: 
Thông báo thay đổi danh sách sách trọng tài viên của Trung tâm trọng tài/Chi 

nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 18/TP-TTTM).  
b) Số lượng hồ sơ: 01 Thông báo. 
18.4. Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc. 
18.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
18.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài, Chi nhánh 

của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. 
18.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
Thông báo thay đổi danh sách sách trọng tài viên của Trung tâm trọng tài/Chi 

nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 18/TP-TTTM).  
18.8. Lệ phí: Không  
18.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
Sở Tư pháp công bố Danh sách trọng tài viên đã được thay đổi 
18.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
18.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại; 
- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một 

số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
19. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh 

Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam  
19.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Trung tâm trọng tài thương mại, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi 

nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của Sở Tư pháp.  

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
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- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 
người có thẩm quyền giải quyết. 

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  

- Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động xem xét cấp lại trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại. 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
19.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ:  
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi 

nhánh Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 
(Mẫu số 12/TP-TTTM);  

- Giấy xác nhận về việc bị mất Giấy đăng ký hoạt động của công an cấp xã nơi 
mất giấy tờ (trong trường hợp bị mất). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  
19.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại. 
19.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
19.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức 

trọng tài nước ngoài tại Việt Nam  
19.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh 

Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 
12/TP-TTTM). 

19.8. Lệ phí: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)  
19.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của 

Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài 
nước ngoài tại Việt Nam . 



CÔNG BÁO/Số 48+49/Ngày 30-12-2016 81

 

19.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
19.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật Trọng tài thương mại năm 2010 số 54/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12; 
- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 7/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một 

số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại. 
- Thông tư số 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại. 
II. Lĩnh vực Giám định tư pháp 
1. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp 
1.1. Trình tự thực hiện: 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi 

chung là cấp tỉnh) bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương. 
Người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý 

lĩnh vực giám định tư pháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp lựa chọn người 
có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật giám định tư pháp, tiếp nhận hồ 
sơ của người đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp quy định tại Điều 8 của Luật 
giám định tư pháp, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm giám định 
viên tư pháp ở địa phương.  

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp. Trường hợp từ chối thì 
phải thông báo cho người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

1.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ: 
-  Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp. 
- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn 

được đề nghị bổ nhiệm. 
- Sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp. 
- Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn của cơ quan, tổ 

chức nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc. 
- Chứng chỉ đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định đối với người được đề 

nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ 
thuật hình sự. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
1.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp. Trường hợp từ chối thì 
phải thông báo cho người đề nghị bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

1.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên Phú Yên. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Người đứng đầu cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp. 
1.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
Cá nhân (Người muốn trở thành giám định viên tư pháp) 
1.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  
1.8. Lệ phí: Không  
1.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm giám định 

viên tư pháp.  
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
- Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây có 

thể được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp: 
+ Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt; 
+ Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực 

được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên. 
Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, pháp y tâm 

thần, kỹ thuật hình sự đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám 
định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự thì thời gian hoạt động thực tế chuyên 
môn từ đủ 03 năm trở lên; 

+ Đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực 
pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự phải có chứng chỉ đã qua đào tạo hoặc bồi 
dưỡng nghiệp vụ giám định. 

-  Người thuộc một trong các trường hợp sau đây không được bổ nhiệm giám 
định viên tư pháp:  

 + Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 
 + Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích 

về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm 
nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; 

 + Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, 
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Luật giám định tư pháp năm 2012 
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2. Miễn nhiệm giám định viên tư pháp 
2.1. Trình tự thực hiện:         
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở địa 

phương theo đề nghị của người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân 
sau khi người đứng đầu cơ quan chuyên môn thống nhất ý kiến với Giám đốc Sở Tư 
pháp.  

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp và điều 
chỉnh danh sách giám định viên tư pháp trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để điều chỉnh danh sách chung về giám định 
viên tư pháp. 

2.2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ:   
- Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp của cơ quan, tổ chức đã 

đề nghị bổ nhiệm người đó; 
- Văn bản, giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10, Luật giám định tư pháp: 
+ Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật giám định tư 

pháp. 
+ Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật giám định 

tư pháp. 
+ Bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị xử phạt hành chính do 

cố ý vi phạm quy định của pháp luật về giám định tư pháp. 
+ Thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điều 6 của Luật giám định tư 

pháp. 
+ Theo đề nghị của giám định viên tư pháp là công chức, viên chức, sĩ quan 

quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng 
có quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
2.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp và điều 
chỉnh danh sách giám định viên tư pháp trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để điều chỉnh danh sách chung về giám định 
viên tư pháp. 

2.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Người đứng đầu cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Phú Yên Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp. 
2.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Giám định viên tư pháp. 
2.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  
2.8. Lệ phí: Không  
2.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn nhiệm giám định 

viên tư pháp. 
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
Việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp được thực hiện trong các trường hợp sau 

đây: 
- Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật giám định tư 

pháp; 
- Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật giám 

định tư pháp; 
- Bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị xử phạt hành chính do cố 

ý vi phạm quy định của pháp luật về giám định tư pháp; 
- Thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điều 6 của Luật giám định tư 

pháp; 
- Theo đề nghị của giám định viên tư pháp là công chức, viên chức, sĩ quan 

quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng 
có quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Luật giám định tư pháp năm 2012. 
3. Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp 
3.1. Trình tự thực hiện:         
Bước 1: Giám định viên tư pháp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Tư pháp 

xem xét, thẩm định hồ sơ xin phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp, thống nhất 
ý kiến với người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý 
lĩnh vực giám định tư pháp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết 
định. 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
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- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 
giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 

3.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). 
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ:  
- Đơn xin phép thành lập;  
- Bản sao Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp; 
- Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp; 
- Đề án thành lập Văn phòng giám định tư pháp phải nêu rõ mục đích thành lập; 

dự kiến về tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết 
bị, phương tiện giám định theo quy định của bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên 
môn về lĩnh vực giám định và kế hoạch triển khai thực hiện. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
3.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Tư pháp 

xem xét, thẩm định hồ sơ xin phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp, thống nhất 
ý kiến với người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý 
lĩnh vực giám định tư pháp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết 
định. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp trình hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư 
pháp 

3.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan phối hợp: người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh. 
3.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
Cá nhân (Giám định viên tư pháp). 
3.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
3.8. Lệ phí: Không 
3.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp.  
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
 Giám định viên tư pháp được thành lập Văn phòng giám định tư pháp khi có đủ 

các điều kiện sau đây: 
+ Có từ đủ 05 năm trở lên là giám định viên tư pháp trong lĩnh vực đề nghị 

thành lập Văn phòng;   
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+ Có Đề án thành lập theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật giám 
định tư pháp. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, 
quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng không được thành lập Văn phòng 
giám định tư pháp. 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
Luật Giám định tư pháp năm 2012. 
4. Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp 
4.1. Trình tự thực hiện:    
Bước 1: Văn phòng giám định tư pháp nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
4.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). 
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đề nghị đăng ký hoạt động. 
- Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp. 
- Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện bảo đảm hoạt động của Văn phòng giám 

định tư pháp theo Đề án thành lập quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật giám 
định tư pháp. 

- Bản sao quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp.  
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
4.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan phối hợp: không. 
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4.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (Văn phòng giám định 
tư pháp) 

4.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
4.8. Lệ phí: Không  
4.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động. 
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định cho phép thành lập, Văn phòng giám định tư pháp đăng ký hoạt động tại Sở Tư 
pháp. 

Sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 
cho phép thành lập, Văn phòng giám định tư pháp không đăng ký hoạt động thì Quyết 
định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp hết hiệu lực. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Luật giám định tư pháp năm 2012 
5. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động 

của Văn phòng giám định tư pháp 
5.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Văn phòng giám định tư pháp nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Sở Tư pháp có trách nhiệm xem xét, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn 

phòng giám định tư pháp. Trường hợp không cấp lại Giấy đăng ký hoạt động thì phải 
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Văn phòng giám định tư pháp bị từ chối cấp 
lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật. 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
5.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).  
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
5.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 
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5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng giám định tư pháp.  
5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan phối hợp: không. 
5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng giám định tư pháp 

được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.  
5.8. Lệ phí: Không.  
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  
5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định 85/2013/NĐ-CP 

ngày 27/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định 
tư pháp.  

6. Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp 
6.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Văn phòng giám định tư pháp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
- Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, thẩm định, thống nhất ý kiến với người đứng 

đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư 
pháp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp trình hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định. 
Trường hợp không cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định thì phải thông báo 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. Văn phòng giám định tư pháp bị từ chối thay đổi, bổ 
sung lĩnh vực giám định có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật. 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
6.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).  
6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
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a) Thành phần hồ sơ: 
- Đơn xin phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định; 
- Đề án về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định, trong đó nêu rõ điều kiện 

về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định theo quy định của 
Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định và kế hoạch triển 
khai thực hiện phù hợp với việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định; 

- Bản sao quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp phù hợp với việc thay 
đổi, bổ sung lĩnh vực giám định; 

- Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp đã được cấp. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
6.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Tư pháp 

xem xét, thẩm định hồ sơ xin thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định, thống nhất ý kiến 
với người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh 
vực giám định tư pháp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp trình hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư 
pháp 

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng giám định tư pháp. 
6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan phối hợp: không. 
6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
Văn phòng giám định tư pháp được bổ sung thêm lĩnh vực giám định tư pháp.  
6.8. Lệ phí: Không. 
6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Luật giám định tư pháp năm 2012; 
- Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.  
7. Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp 
7.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Văn phòng giám định tư pháp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
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- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
7.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).  
7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
 Hồ sơ đề nghị chuyển đổi loại hình hoạt động của Văn phòng giám định tư 

pháp gồm có: 
-  Đơn đề nghị chuyển đổi; 
- Đề án chuyển đổi loại hình hoạt động, trong đó nêu rõ lý do chuyển đổi, tình 

hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp tính đến ngày đề nghị 
chuyển, đổi, dự kiến về tổ chức, tên gọi, địa điểm đặt trụ sở, nhân sự, điều kiện vật 
chất, trang thiết bị, phương tiện giám định; 

- Bản sao quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp là thành viên hợp danh 
của Văn phòng; 

- Quyết định cho phép thành lập Văn phòng; 
- Dự thảo Quy chế mới về tổ chức, hoạt động của Văn phòng. 
b) số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
7.4. Thời hạn giải quyết: 
Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Văn 

phòng giám định tư pháp, Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 
xét, quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp. Trong 
trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do; người bị từ chối có 
quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở 
Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển đổi 
loại hình Văn phòng giám định tư pháp. Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng 
văn bản và nêu rõ lý do; người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp 
luật. 

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
Văn phòng giám định tư pháp có nhu cầu chuyển đổi hình thức hoạt động từ 

loại hình doanh nghiệp tư nhân sang công ty hợp danh và ngược lại.  
7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh. 
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- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan phối hợp: không. 
7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng giám định tư pháp đã 

chuyển đổi xong loại hình.  
7.8. Lệ phí: Không  
7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  
7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định 85/2013/NĐ-CP 

ngày 27/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định 
tư pháp. 

8. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong 
trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh 
sách thành viên hợp danh của Văn phòng 

8.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Văn phòng giám định tư pháp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Sở Tư pháp có trách nhiệm xem xét, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn 

phòng giám định tư pháp. Trường hợp không cấp lại Giấy đăng ký hoạt động thì phải 
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Văn phòng giám định tư pháp bị từ chối cấp 
lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật. 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
8.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).  
8.3. Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động; Giấy 

đăng ký hoạt động cũ. 
8.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 
8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng giám định tư pháp.  
8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan phối hợp: không. 
8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng giám định tư pháp 

được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.  
8.8. Lệ phí: Không  
8.19. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  
8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 85/2013/NĐ-CP 

ngày 27/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định 
tư pháp.  

9. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong 
trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất 

9.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Văn phòng giám định tư pháp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Sở Tư pháp có trách nhiệm xem xét, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn 

phòng giám định tư pháp. Trường hợp không cấp lại Giấy đăng ký hoạt động thì phải 
thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Văn phòng giám định tư pháp bị từ chối cấp 
lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật. 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
9.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).  
9.3. Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động. 
9.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 
9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng giám định tư pháp.  
9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp. 
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- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan phối hợp: không. 
9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng giám định tư pháp 

được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.  
9.8. Lệ phí: Không  
9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  
9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định 85/2013/NĐ-CP 

ngày 27/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định 
tư pháp.  

III. Lĩnh vực Tư vấn pháp luật 
1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật 
1.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Trung tâm tư vấn pháp luật nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Sở Tư pháp có trách nhiệm cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn 

pháp luật; trong trường hợp từ chối, phải thông báo lý do bằng văn bản. 
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
1.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên  (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên).     

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đăng ký hoạt động; 
- Quyết định của tổ chức chủ quản về việc thành lập Trung tâm tư vấn pháp 

luật; về việc cử Giám đốc của Trung tâm tư vấn pháp luật; 
- Dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn do tổ chức chủ quản 

ban hành; 
- Danh sách kèm theo hồ sơ của người được đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp 

luật, của luật sư làm việc theo hợp đồng lao động cho Trung tâm. 
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b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
1.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
1.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan phối hợp: không. 
1.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
1.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
Đơn đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật (Mẫu TP-TVPL- 01 ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 
09/02/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật). 

1.8. Phí, lệ phí: Không.  
1.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm tư 

vấn pháp luật. 
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  
1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp 

luật; 
- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, 
luật sư, tư vấn pháp luật; 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 
tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. 

2. Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật 
2.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
- Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 

pháp nơi đặt trụ sở của Chi nhánh có trách nhiệm cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi 
nhánh; trong trường hợp từ chối, phải thông báo lý do bằng văn bản cho người làm 
đơn. 
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Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
2.3. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên).     

2.4. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đăng ký hoạt động (Mẫu TP-TVPL-02); 
- Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp 

luật thành lập chi nhánh trong trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính, hoặc bản 
sao Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật thành lập chi nhánh và 
xuất trình bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; 

- Quyết định của tổ chức chủ quản về việc thành lập Chi nhánh; 
- Bản sao có chứng thực Thẻ luật sư của luật sư hoặc Thẻ tư vấn viên pháp luật 

của người dự kiến làm Trưởng chi nhánh trong trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống 
bưu chính, hoặc bản sao Thẻ luật sư của luật sư hoặc Thẻ tư vấn viên pháp luật của 
người dự kiến làm Trưởng chi nhánh trong trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu 
chính và xuất trình bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
2.5. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan phối hợp: không. 
2.7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
2.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
 Đơn đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật (Mẫu TP-

TVPL- 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ngày 09/02/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 
định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp 
luật). 

2.9. Lệ phí: Không. 
2.10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của Chi 

nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật. 
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2.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  
2.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp 

luật; 
- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 
tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. 

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ 
sung một số quy định của thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 
23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-
BTP ngày 09/2/2012 của Bộ Tư pháp. 
          3. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, 
chi nhánh 

3.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh nộp hồ sơ thay đổi nội dung 

đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 

pháp thực hiện việc ghi nội dung thay đổi nêu trên vào Giấy đăng ký hoạt động của 
Trung tâm, Chi nhánh và giao lại bản chính Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm, 
Chi nhánh sau khi đã hoàn tất thủ tục.  

- Trong quá trình hoạt động, nếu tổ chức chủ quản quyết định thay đổi về mức 
thu thù lao hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm thì Trung 
tâm tư vấn pháp luật có trách nhiệm gửi biểu thù lao, quy chế mới cho Sở Tư pháp nơi 
đăng ký hoạt động của Trung tâm.  

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
3.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).  
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi 

nhánh; 
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- Giấy xác nhận trụ sở mới của Trung tâm, Chi nhánh trong trường hợp thay đổi 
trụ sở; 

- Quyết định về việc cử Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh trong trường 
hợp thay đổi Giám đốc Trung tâm, Trưởng Chi nhánh;  

- Hồ sơ đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, hồ sơ của luật sư trong trường 
hợp bổ sung tư vấn viên pháp luật, luật sư. Sở Tư pháp xem xét, cấp Thẻ tư vấn viên 
pháp luật cho người được đề nghị.  

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
3.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  
3.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan phối hợp: không. 
3.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 
3.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư 

vấn pháp luật (Mẫu TP-TVPL-11 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BTP 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính 
phủ về tư vấn pháp luật). 

3.8. Lệ phí: Không 
3.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của 

Trung tâm tư vấn pháp luật, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn 
pháp luật. 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  
3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp luật; 
- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 
tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. 
            4. Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp 
theo quyết định của tổ chức chủ quản 

 4.1. Trình tự thực hiện:  
- Trong trường hợp chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức chủ quản 

thì chậm nhất là sáu mươi ngày, trước thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động, tổ chức 
chủ quản phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động. 
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- Chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động, tổ chức chủ 
quản phải nộp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật cho Sở Tư 
pháp nơi cấp Giấy đăng ký hoạt động.  

4.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên  (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên).     

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ: 
- Thông báo của tổ chức chủ quản về việc chấm dứt hoạt động; 
- Quyết định chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật; 
- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4.4. Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày. 
4.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan phối hợp: không. 
4.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
4.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động 

của Trung tâm tư vấn pháp luật (Mẫu TT-TVPL-12 ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2010/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 
năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật). 

4.8. Lệ phí: Không. 
4.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định Chấm dứt hoạt động 

của Trung tâm tư vấn pháp luật 
4.10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:  
Trước thời điểm chấm dứt hoạt động, Trung tâm tư vấn pháp luật phải làm thủ 

tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với luật sư, cộng tác viên và nhân viên của 
Trung tâm; thực hiện xong các vụ việc mà Trung tâm đã nhận. Trong trường hợp 
không thể thực hiện xong vụ việc thì Trung tâm phải thỏa thuận với cá nhân, tổ chức 
yêu cầu tư vấn pháp luật về việc xử lý vụ việc đó. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp 

luật; 
- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 
16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. 
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            5. Chấm dứt hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị 
thu hồi giấy đăng ký hoạt động 

 5.1. Trình tự thực hiện:  
- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, 

Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo với tổ chức chủ quản về việc thu hồi Giấy đăng 
ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật.  

- Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, 
Trung tâm tư vấn pháp luật phải làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với 
luật sư, cộng tác viên và nhân viên của Trung tâm; thực hiện xong các vụ việc mà 
Trung tâm đã nhận. Trong trường hợp không thể thực hiện xong vụ việc thì Trung tâm 
phải thỏa thuận với cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật về việc xử lý vụ việc đó. 

5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.  
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
Thông báo với tổ chức chủ quản về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của 

Trung tâm tư vấn pháp luật 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
5.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày thu hồi 

Giấy đăng ký hoạt động.  
5.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan phối hợp: không. 
5.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
5.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
5.8. Lệ phí: Không 
5.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động của Trung 

tâm tư vấn pháp luật. 
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  
5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp 

luật. 
           6. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật  

6.1. Trình tự thực hiện:  
- Trong trường hợp Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật chấm dứt hoạt động 

theo quyết định của tổ chức chủ quản hoặc do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động thì 
Trung tâm tư vấn pháp luật thành lập Chi nhánh phải làm thủ tục chấm dứt hợp đồng 
lao động đã ký với luật sư và nhân viên của Chi nhánh, chấm dứt hợp đồng cộng tác 
viên. Trung tâm có trách nhiệm thỏa thuận với cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật 
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về việc xử lý vụ việc mà Chi nhánh đã nhận nhưng chưa hoàn thành hoặc chuyển giao vụ 
việc để Trung tâm tiếp tục thực hiện. 

- Chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động của Chi 
nhánh, Trung tâm tư vấn pháp luật nộp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh cho 
Sở Tư pháp nơi cấp Giấy đăng ký hoạt động.  

6.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên  (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên).     

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ: 
- Quyết định của tổ chức chủ quản về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh 

Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi 
nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật.  

- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
6.4. Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày chấm dứt 

hoạt động của Chi nhánh.  
6.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan phối hợp: không. 
6.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
6.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động 

của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật (Mẫu TT-
TVPL-12 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ngày 09/02/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 
định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp 
luật). 

6.8. Lệ phí: Không. 
6.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động của Chi 

nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật. 
6.10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm tư vấn pháp luật 

thành lập Chi nhánh phải làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với luật sư và 
nhân viên của Chi nhánh, chấm dứt hợp đồng cộng tác viên. Trung tâm có trách nhiệm 
thỏa thuận với cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật về việc xử lý vụ việc mà Chi 
nhánh đã nhận nhưng chưa hoàn thành hoặc chuyển giao vụ việc để Trung tâm tiếp tục 
thực hiện. 

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
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- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp 
luật; 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 
tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. 
           7. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi 
nhánh  

7.1 Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số 
lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-
CP 

7.1.1. Trình tự thực hiện:  
- Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng 

luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP, thì 
trong thời hạn sáu mươi ngày, tổ chức chủ quản có trách nhiệm bổ sung luật sư hoặc tư 
vấn viên pháp luật để đảm bảo đủ điều kiện. Nếu quá thời hạn nêu trên mà Trung tâm 
tư vấn pháp luật, Chi nhánh vẫn không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo 
quy định thì Giám đốc Sở Tư pháp nơi cấp Giấy đăng ký hoạt động ra quyết định thu 
hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh.  

- Quyết định thu hồi được gửi cho Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh, tổ 
chức chủ quản, Bộ Tư pháp và các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thuế và con 
dấu.  

7.1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 
7.1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ:  
Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi 

nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật.  
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
7.1.4. Thời hạn giải quyết:  
Sau sáu mươi ngày kể từ ngày Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ 

số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-
CP mà tổ chức chủ quản vẫn không bổ sung đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật 
đó. 

7.1.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan phối hợp: không. 
7.1.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
7.1.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  
7.1.8. Lệ phí: Không  
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7.1.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động của Trung 
tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật 

7.1.10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:  
- Khi Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn 

viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP, thì trong thời hạn sáu 
mươi ngày, tổ chức chủ quản có trách nhiệm bổ sung luật sư hoặc tư vấn viên pháp 
luật để đảm bảo đủ điều kiện. Nếu quá thời hạn nêu trên mà Trung tâm tư vấn pháp 
luật, Chi nhánh vẫn không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định thì 
bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động. 

- Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động phải 
thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động quy định tại Điều 16 của Nghị định số 
77/2008/NĐ-CP và Điều 11 của Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ngày 09/02/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 
định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. 

7.1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp 

luật; 
- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 
16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. 
           7.2 Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi 
phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng 
ký hoạt động không thời hạn 

7.2.1. Trình tự thực hiện:  
- Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm 

hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt 
động không thời hạn, thì Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị thu hồi Giấy đăng 
ký hoạt động. 

 - Chậm nhất là mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính, Giám đốc Sở Tư pháp nơi cấp Giấy đăng ký hoạt động ra quyết định 
thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh.  

- Quyết định thu hồi được gửi cho Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh, tổ 
chức chủ quản, Bộ Tư pháp và các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thuế và con 
dấu.  

7.2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 
7.2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 
a) Thành phần hồ sơ:  
- Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, 

Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật.  
b) Số lượng hồ sơ: 01. 
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7.2.4. Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày 
có quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

7.2.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan phối hợp: không. 
7.2.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
7.2.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
7.2.8. Lệ phí: Không. 
7.2.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động của Trung 

tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật. 
7.2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm tư vấn 

pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là 
tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn. 

7.2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp 

luật; 
- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. 
           8. Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật 

8.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Người đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
- Trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư 

pháp, nơi Trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký hoạt động có trách nhiệm cấp Thẻ tư 
vấn viên pháp luật cho người đủ điều kiện; trong trường hợp từ chối, phải thông báo lý 
do bằng văn bản. 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
8.2. Cách thức thực hiện:  
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Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).  

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật; 
- Bản sao Bằng cử nhân luật; 
- Giấy xác nhận về thời gian công tác pháp luật của người được đề nghị. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
8.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 
8.5. Cơ quan thực hiện các thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan phối hợp: không. 
8.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 
8.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
Mẫu Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn pháp luật (Mẫu TT-TVPL-05 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật). 

8.8. Lệ phí: Không  
8.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ tư vấn pháp luật. 
8.10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:  
Tư vấn viên pháp luật phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 

19 của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP, cụ thể như sau:  
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, không phải là 

người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xoá án 
tích; 

- Có Bằng cử nhân luật; 
- Có thời gian công tác pháp luật từ ba năm trở lên. 
8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp 

luật; 
- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, 
luật sư, tư vấn pháp luật. 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 
tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật; 
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- Thông tư số 19/2011/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số quy định của thủ tục 
hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 
03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/2/2012 
của Bộ Tư pháp. 
           9. Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật 

9.1. Trình tự thực hiện: 
- Người được cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật mà thuộc các trường theo quy định 

của khoản 2 điều 20 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP thì chậm nhất là ba mươi ngày, kể 
từ khi phát hiện người đó không còn đủ tiêu chuẩn của tư vấn viên pháp luật, Trung 
tâm tư vấn pháp luật nơi người không còn đủ tiêu chuẩn của tư vấn viên pháp luật làm 
việc phải có văn bản đề nghị Sở Tư pháp nơi cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật tiến hành 
thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật. 

- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, 
Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật.  

- Quyết định thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật được gửi cho Trung tâm tư vấn 
pháp luật, Chi nhánh, tổ chức chủ quản, Bộ Tư pháp và các cơ quan quản lý nhà nước về 
lao động, thuế.  

9.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).  
9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị của Trung tâm tư vấn pháp luật. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
9.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được văn bản đề nghị của Trung tâm tư vấn pháp luật.  
9.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan phối hợp: không. 
9.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
9.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  
9.8. Lệ phí: Không  
9.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi Thẻ tư vấn viên 

pháp luật. 
9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư vấn pháp 

luật; 
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- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 
tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. 

10. Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật 
10.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
- Sở Tư pháp có trách nhiệm cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật cho người có yêu 

cầu.  
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
10.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).  

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 
a) Thành phần hồ sơ:  
- Giấy đề nghị cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật, trong đó có xác nhận của Trung 

tâm tư vấn pháp luật hoặc Chi nhánh về tình trạng của Thẻ tư vấn viên pháp luật;  
-  Hai ảnh chân dung cỡ 2 cm x 3 cm; 
- Thẻ tư vấn viên pháp luật cũ (trong trường hợp Thẻ bị hư hỏng). 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
10.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ.  
10.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp. 
- Cơ quan phối hợp: không. 
10.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 
10.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
10.8. Lệ phí: Không. 
10.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ Tư vấn viên pháp luật. 
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10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Thông tư số 01/2010/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. 
           IV. Lĩnh vực Luật sư 

1. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 
1.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức hành nghề Luật sư nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
- Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng luật sư; trong trường 

hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, người bị từ chối cấp Giấy 
đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
1.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất; 
- Dự thảo Điều lệ của công ty luật; 
- Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư của luật sư thành 

lập văn phòng luật sư, thành lập hoặc tham gia thành lập công ty luật; 
- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư. 
b)  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
1.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp 

Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư. 
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
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- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho tổ 

chức hành nghề luật sư. 
1.8. Lệ phí: 200.000 đồng/hồ sơ. 
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-02, TP-LS-03 ban hành kèm Thông 

tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ 
về luật sư và hành nghề luật sư. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006. 
Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Luật luật sư. 
Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ 
kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. 

Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một 
số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. 

2. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 
2.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức hành nghề Luật sư nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
2.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật 

sư. 
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b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
2.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
Giấy đăng ký hành nghề luật sư. 
2.8. Lệ phí: 200.000 đồng/hồ sơ. 
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
Mẫu TP-LS-06 ban hành kèm Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 

của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. 
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006. 
Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, 
đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. 

Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. 

3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty 
luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

3.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
- Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng luật sư, công ty 

luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn 
bản và nêu rõ lý do. 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
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3.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật; 
- Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên; 
- Văn bản thỏa thuận giữa người đại diện theo pháp luật cũ và người dự kiến là 

đại diện theo pháp luật đối với việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của văn phòng luật 
sư, công ty luật; 

- Họ, tên, số và ngày cấp Thẻ luật sư của người dự kiến là đại diện theo pháp 
luật. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
3.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 
3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của văn 

phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 
3.8. Lệ phí: 200.000 đồng/hồ sơ. 
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-06 ban hành kèm Thông tư số 

02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về 
luật sư và hành nghề luật sư. 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
Người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên phải là luật sư chủ sở hữu của văn phòng luật sư, công ty luật. 
3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006. 
- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Luật luật sư. 
Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ 
kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. 
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Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một 
số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. 

4. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu 
hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh 

4.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật 

hợp danh nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
- Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu 

hạn 2 thành viên trở lên, công ty luật hợp danh; trường hợp từ chối phải thông báo 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần  
Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật 

sư. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm 
hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty luật hợp danh, trong đó ghi rõ nội dung thay đổi 
người đại diện theo pháp luật; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu 
rõ lý do. 

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của công 

ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh. 
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4.8. Lệ phí: 200.000 đồng/hồ sơ. 
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-06 ban hành kèm Thông tư số 

02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về 
luật sư và hành nghề luật sư. 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
Người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên, công ty luật hợp danh phải là luật sư và là thành viên của công ty luật. 
4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006. 
Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Luật luật sư. 
Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ 
kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. 

Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một 
số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. 

5. Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư 
5.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức hành nghề Luật sư nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
- Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh; trường hợp từ chối thì 

phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo 
quy định của pháp luật.  

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). 

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh; 
- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi 

nhánh; 
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- Quyết định thành lập chi nhánh; 
- Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư và bản sao Thẻ luật sư của Trưởng chi 

nhánh; 
-  Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
5.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp 

Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh 
5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho chi 

nhánh của tổ chức hành nghề luật sư. 
5.8. Lệ phí: 100.000 đồng/hồ sơ. 
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu TP-LS-04 ban hành kèm Thông tư số 

02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về 
luật sư và hành nghề luật sư. 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 
tháng 11 năm 2012. 

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư. 

Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ 
kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. 

Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một 
số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. 

6. Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư  
6.1. Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động 

hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập 
6.1.1. Trình tự thực hiện: 
Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công 

ty luật bị hợp nhất, sáp nhập, thì chậm nhất là ba mươi ngày, trước thời điểm dự kiến 
chấm dứt hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản cho Sở 
Tư pháp, Đoàn luật sư ở địa phương nơi đăng ký hoạt động và nơi có trụ sở của chi 
nhánh. 
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6.1.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên) và Đoàn luật sư ở địa phương nơi đăng ký hoạt động và nơi có trụ sở của chi 
nhánh.  

6.1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phân hồ sơ: 
Văn bản thông báo về chấm dứt hoạt động hoặc hợp nhất, sáp nhập công ty. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
6.4. Thời gian giải quyết:  
Chậm nhất là ba mươi ngày, trước thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động, tổ 

chức hành nghề luật sư phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp, Đoàn luật sư ở 
địa phương nơi đăng ký hoạt động và nơi có trụ sở của chi nhánh. 

6.1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
6.1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
6.1.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
6.1.8. Lệ phí: Không.  
6.1.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi Giấy đăng 

ký hoạt động. 
6.1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Trước thời điểm chấm dứt hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư phải nộp đủ số 

thuế còn nợ; thanh toán xong các khoản nợ khác; làm xong thủ tục chấm dứt hợp đồng 
lao động đã ký với luật sư, nhân viên của tổ chức hành nghề luật sư; thực hiện xong 
các hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng. Trong trường hợp không thể thực 
hiện xong hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng thì phải thoả thuận với 
khách hàng về việc thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý đó. 

6.1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012. 
 

6.2. Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký 
hoạt động hoặc Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành 
viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng 
chỉ hành nghề luật sư 

6.2.1. Trình tự thực hiện:  
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Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động 
hoặc Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư này 
thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, 
Chứng chỉ hành nghề luật sư, Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với 
Đoàn luật sư, cơ quan thuế ở địa phương nơi đăng ký hoạt động và nơi có trụ sở của 
chi nhánh về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, 
Chứng chỉ hành nghề luật sư. 

6.2.2. Cách thức thực hiện:  
Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến với Đoàn luật 

sư, cơ quan thuế ở địa phương nơi đăng ký hoạt động và nơi có trụ sở của chi nhánh. 
6.2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ: 
Văn bản thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành 

nghề luật sư, Chứng chỉ hành nghề luật sư. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
6.2.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 7 ngày làm việc.  
6.2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
6.2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
6.2.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
6.2.8. Lệ phí: Không. 
6.2.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp thông báo bằng văn 

bản với Đoàn luật sư, cơ quan thuế ở địa phương nơi đăng ký hoạt động và nơi có trụ 
sở của chi nhánh về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật 
sư, Chứng chỉ hành nghề luật sư. 

6.2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, 

Chứng chỉ hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề luật sư phải nộp đủ số thuế còn nợ; 
thanh toán xong các khoản nợ khác; làm xong thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã 
ký với luật sư, nhân viên của tổ chức hành nghề luật sư; đối với hợp đồng dịch vụ 
pháp lý đã ký với khách hàng nhưng chưa thực hiện xong thì phải thoả thuận với 
khách hàng về việc thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý đó. 

6.2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 
tháng 11 năm 2012. 
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7. Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân 
7.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Luật sư hành nghề với tư cách cá nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hành nghề luật sư. 
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
7.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đề nghị đăng ký hành nghề luật sư; 
- Bản sao Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao Thẻ luật sư; 
- Bản sao Hợp đồng lao động ký kết với cơ quan, tổ chức. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
7.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp 

Giấy đăng ký hành nghề luật sư. 
7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 
7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hành nghề luật sư. 
7.8. Lệ phí: Không. 
7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
Mẫu TP-LS-05 ban hành kèm Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật 
sư. 

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  
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7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 
tháng 11 năm 2012. 

Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 
định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. 

8. Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài 
8.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: chi nhánh, công ty luật nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
- Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp 

Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài. 
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
8.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài; 
- Giấy tờ chứng minh về trụ sở. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
8.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp 

Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài. 
8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
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8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của chi 
nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam. 

8.8. Lệ phí: 400.000 đồng/hồ sơ. 
8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012. 
Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại 
Việt Nam. 

Thông tư số 118/2015/TT-BTC ngày 12/8/2015  của Bộ Tài chính sửa đổi một 
số điều của Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 quy định chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam. 

9. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật 
nước ngoài 

9.1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: chi nhánh, công ty luật nước ngoài thì chi nhánh, công ty luật nước 

ngoài nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Sở Tư pháp thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động 

bằng cách cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài. 
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
9.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị thay đổi đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước 

ngoài; 
- Bản sao Giấy phép thành lập của chi nhánh, công ty luật nước ngoài; 
- Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung Giấy phép thành lập của Bộ Tư pháp. 
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b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
9.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp 

thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động bằng cách cấp lại 
Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài. 

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của chi 

nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam. 
9.8. Lệ phí: Không.  
9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Không. 
Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012. 
Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư. 
10. Hợp nhất công ty luật 
10.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Các công ty luật hợp nhất gửi hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
10.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). 

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) thành phần hồ sơ 
- Giấy đề nghị hợp nhất công ty luật; 
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- Hợp đồng hợp nhất, trong đó phải quy định rõ về thủ tục, thời hạn và điều kiện 
hợp nhất; phương án sử dụng lao động; việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích 
hợp pháp của các công ty luật bị hợp nhất; 

- Giấy đăng ký hoạt động của các công ty luật bị hợp nhất; 
- Điều lệ của công ty luật hợp nhất. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
10.4. Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 
10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các công ty luật bị hợp nhất. 
10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho 

công ty luật hợp nhất. 
10.8. Lệ phí: Không. 
10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư;  
11. Sáp nhập công ty luật 
11.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Các công ty luật bị sáp nhập nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
11.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). 

11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ: 
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- Giấy đề nghị sáp nhập công ty luật; 
- Hợp đồng sáp nhập công ty luật, trong đó phải quy định rõ về thủ tục, thời hạn 

và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa 
vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật bị sáp nhập; 

- Giấy đăng ký hoạt động của các công ty luật bị sáp nhập và công ty luật nhận 
sáp nhập. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
11.4. Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 
11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các công ty luật bị sáp nhập. 
11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho 

công ty luật nhận sáp nhập. 
11.8. Lệ phí: Không. 
11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  
11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư. 
12. Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh 
12.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Các công ty luật bị chuyển đổi n Sở Tư pháp nơi cộp hồ sơ  tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
12.2. Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 
12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
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- Giấy đề nghị chuyển đổi trong đó nêu rõ mục đích, lý do chuyển đổi và cam 
kết về việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật 
được chuyển đổi; 

- Dự thảo Điều lệ của công ty luật chuyển đổi; 
- Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật được chuyển đổi; 
- Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu; bản sao Thẻ luật sư của các 

luật sư thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu của công ty luật chuyển đổi; 
- Bản sao giấy tờ chứng minh về trụ sở trong trường hợp có thay đổi về trụ sở. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
12.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 
12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các công ty luật bị chuyển 

đổi. 
12.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho 

công ty luật chuyển đổi. 
12.8. Lệ phí: Không.  
12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư. 
13. Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật 
13.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Văn phòng luật sư chuyển đổi nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
13.2. Cách thức thực hiện:  
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Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị chuyển đổi trong đó nêu rõ mục đích, lý do chuyển đổi và cam 

kết về việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của văn phòng luật sư 
được chuyển đổi; 

- Dự thảo Điều lệ của công ty luật chuyển đổi; 
- Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư được chuyển đổi; 
- Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu; bản sao Thẻ luật sư của luật sư 

chủ sở hữu hoặc các luật sư thành viên của công ty luật chuyển đổi; 
- Bản sao giấy tờ chứng minh về trụ sở trong trường hợp có thay đổi về trụ sở. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
13.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 
13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng luật sư bị chuyển 

đổi. 
13.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
13.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho 

công ty luật chuyển đổi. 
13.8. Lệ phí: Không. 
13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
13.10. cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  
13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư. 
14. Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban 

chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư 
14.1. Trình tự thực hiện:  
Chậm nhất 30 ngày trước ngày dự kiến tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Ban chủ 

nhiệm Đoàn luật sư phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, Liên đoàn luật sư Việt Nam về Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây 
dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới. Ban chủ nhiệm 
Đoàn luật sư gửi 02 bộ hồ sơ đến trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, Liên đoàn luật sư Việt Nam. 

14.2. Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 
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14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phân hồ sơ 
- Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ; 
- Phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ 

mới. 
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 
14.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được văn bản của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư, Liên đoàn luật sư Việt Nam có ý kiến 
về Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng 
khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới.  

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến nhất trí của Liên đoàn luật 
sư Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, phê 
duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng 
khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư. 

14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. 
14.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương. 
14.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Đề án tổ 

chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, 
kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư. 

14.8. Lệ phí: Không. 
14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư. 
15. Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư 
15.1. Trình tự thực hiện:  
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc Đại hội, Ban chủ nhiệm 

Đoàn luật sư phải gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo 
kết quả Đại hội, kèm theo biên bản bầu cử, danh sách trích ngang của Chủ nhiệm, các 
thành viên Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư, Nghị 
quyết Đại hội.  

Kết quả bầu cử bị từ chối phê chuẩn trong các trường hợp sau đây: 
- Quy trình, thủ tục bầu cử không bảo đảm tính hợp lệ, dân chủ, công khai, 

minh bạch theo quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam; 
- Chức danh lãnh đạo được bầu không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của 

Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam. 
Nghị quyết Đại hội bị từ chối phê chuẩn trong các trường hợp sau đây: 
- Có nội dung trái với quy định của Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật 

sư Việt Nam; 
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- Quy trình, thủ tục thông qua Nghị quyết không bảo đảm tính hợp lệ, dân chủ, 
công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt 
Nam. 

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo về việc từ 
chối phê chuẩn kết quả Đại hội, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư phải tổ chức lại Đại hội 
để thực hiện việc bầu cử, việc thông qua, sửa đổi Nghị quyết theo đúng quy định của 
pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam. 

Trong trường hợp tổ chức Đại hội để bãi nhiệm và bầu mới hoặc bầu thay thế 
Chủ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật 
của Đoàn luật sư thì Đoàn luật sư thực hiện việc báo cáo kết quả Đại hội theo quy định 
tại Khoản 2 Điều 21 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP. 

15.2. Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính. 
15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Báo cáo kết quả Đại hội; 
- Biên bản bầu cử; 
- Danh sách trích ngang của Chủ nhiệm, các thành viên Ban chủ nhiệm, Hội 

đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư; 
- Nghị quyết Đại hội. 
b)  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
15.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được báo cáo kết quả Đại hội. 
15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. 
15.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương. 
15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê chuẩn kết quả 

Đại hội luật sư. 
15.8. Lệ phí: Không. 
15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  
15.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư. 
16. Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty 

luật nước ngoài 
16.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài nộp hồ sơ 

đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
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- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 
sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
16.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị chuyển đổi; 
- Văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp; 
- Dự thảo Điều lệ của công ty luật Việt Nam. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
16.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 
16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty luật nước ngoài bị 

chuyển đổi. 
16.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
16.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của 

công ty luật Việt Nam chuyển đổi. 
16.8. Lệ phí: Không. 
16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
Tên của công ty luật Việt Nam chuyển đổi phải tuân thủ quy định tại Khoản 5 

Điều 34 của Luật luật sư và không được trùng với tên của công ty luật nước ngoài đã 
chuyển đổi. 

16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư 
17. Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt 

Nam 
17.1. Trình tự thực hiện:  
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Bước 1: Công ty luật nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh 
của công ty tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  

Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
17.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại 

Việt Nam; 
- Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt 

Nam; 
- Giấy tờ chứng minh trụ sở của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt 

Nam. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
17.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 
17.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty luật nước ngoài tại 

Việt Nam. 
17.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
17.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho chi 

nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam. 
17.8. Lệ phí: 400.000 đồng 
17.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
17.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
17.11. Cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
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- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư. 

- Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành 
nghề luật sư tại Việt Nam. 

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. 

- Thông tư số 118/2015/TT-BTC ngày 12/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 quy định chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại 
Việt Nam.  

18. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài 
18.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Chi nhánh, công ty luật nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
- Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước 

ngoài. 
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
18.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). 

18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước 

ngoài, trong đó nêu rõ lý do, số Giấy đăng ký hoạt động; 
- Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài; 
- Giấy tờ chứng minh về trụ sở. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
18.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 
18.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
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- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 
Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
18.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
18.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
18.8. Lệ phí: Không.  
18.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài. 
18.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
18.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; 
- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn 

một số quy định của Luật luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật 
sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư. 

V. Lĩnh vực Bán đấu giá tài sản 
1. Đăng ký danh sách đấu giá viên 
1.1. Trình tự thực hiện:  
Bước 1: Tổ chức, chí nhánh bán đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.  
Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho 

người có thẩm quyền giải quyết. 
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.  
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp: 
- Nộp phiếu biên nhận; 

- Nhận kết quả; 
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 

giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết). 
1.2. Cách thức thực hiện:  
Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên (68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên). 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản đề nghị của tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, kèm theo danh sách 

đấu giá viên; 
- Bản sao Chứng chỉ hành nghề đấu giá; 
- Bản sao quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động.  
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b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
1.4. Thời hạn giải quyết:  
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
1.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên.  
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên. 
- Cơ quan phối hợp: Không. 
1.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp. 
1.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
1.8. Lệ phí: Không  
1.9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
Sở Tư pháp ghi vào sổ theo dõi về việc đăng ký đấu giá viên, bổ sung, thay đổi 

đấu giá viên và thông báo bằng văn bản cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.   
1.10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 
1.11. Căn cứ pháp lý:  
- Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá 

tài sản; 
- Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi 

tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP. 
 

 
 
 

 
 
 


